
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định Biểu số 4 

Mã chương: 427

Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu 200.2 200.2

1 Số thu phí, lệ phí 200.2 200.2

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu sự nghiệp khác

B Chi từ nguồn thu được để lại 0.0 0.0

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại

1.1 Chi sự nghiệp………….

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường 

1.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

C Số thu nộp NSNN 20.0 20.0

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 20.0 20.0

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 14.327.5 14.327.5

1 Chi quản lý hành chính 10.206.0 10.206.0 2.673 45

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.515.0 3.515.0 2.673

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
400.0 400.0 45

1.3 Kinh phí xây dựng CQĐT tỉnh 2019 5.151.0 5.151.0

1.4 Kinh phí đoàn ra 1.140.0 1.140.0

2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.073.0 1.073.0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.073.0 1.073.0

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên

3 Chi sự nghiệp đào tạo 192.5 192.5

4 Chi Chương trình mục tiêu 2.856.0 2.856.0

4.1

Chương trình mục tiêuđảm bảo trật tự 

ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm 

và ma tuý

10.0 10.0

4.2
Chương trình MTQG giảm nghèo về 

thông tin 
2.846.0 2.846.0

5 Chi Đầu tư xây dựng cơ bản 2.855.7 2.855.7

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Số 

TT
Nội dung

Số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Số liệu 

quyết toán 

được duyệt

Trong đó

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019

ĐV tính: triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT ngày …../….../2020)



5.1

Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và 

ứng dụng của mô hình chính quyền 

điện tử tỉnh Bình Định

2.855.7 2.855.7

III Quyết toán chi nguồn khác 17 17

1 Chi từ bán hồ sơ mời thầu 17 17
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